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BƯỚC 1: ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA? Đánh giá hiệu suất tác động SDG 

Bước đầu tiên trong Tối ưu hóa hiệu suất tác động là phân tích dữ liệu để đánh giá xem điều gì 
đã xảy ra.  Sau đây là danh sách hành động mà nhóm bạn cần thực hiện: 

Trước tiên, các bạn cần thu thập và xác thực dữ liệu: 

• Tiến hành thu thập dữ liệu thường xuyên và có trách nhiệm. Nhớ lại rằng bạn 
muốn thu thập dữ liệu tác động trên 5 khía cạnh cho các kết quả SDG ưu tiên của mình, 
sử dụng dữ liệu trong số 15 danh mục dữ liệu. Hãy cố gắng dần dần thu thập thêm 
nhiều danh mục dữ liệu nếu khả thi.  Các phương pháp thu thập dữ liệu của bạn cần 
phải phù hợp về mặt đạo đức, toàn diện, đáng tin cậy và ít thành kiến nhất có thể.  Để 
làm như vậy, bạn cần so sánh các quy trình thu thập dữ liệu với các tiêu chuẩn quốc tế 
về quyền riêng tư, bảo vệ trẻ em, quyền lao động, v.v. 

• Xác thực dữ liệu khi cần. Phần này bao gồm mọi dữ liệu có vẻ như không nhất quán, 
nhạy cảm, mang tính chính trị hoặc có ý nghĩa vô cùng quan trọng.  Bạn có thể chọn 
thuê bên thứ ba xác thực khi cần hoặc tại các điểm mốc chiến lược trong hành trình 
quản lý tác động. 

• Xác nhận dữ liệu còn thiếu. Có nhiều lý do khiến bạn bị thiếu dữ liệu.  Hãy đánh giá 
mọi quy trình cần được cải thiện để giảm thiểu tình trạng thiếu dữ liệu sau này.  Lưu ý 
những lĩnh vực mà bạn đã chọn không thu thập dữ liệu tại thời điểm này và lý do tại 
sao. Hãy đảm bảo cân nhắc mối liên quan của tình trạng thiếu dữ liệu trong đánh giá 
đóng góp SDG và tác động đến các bên liên quan. 

Sau khi thu thập và xác thực dữ liệu, bạn nên tiến hành ba loại so sánh.  

• So sánh dữ liệu với tác động dự kiến. Tác động hiện tại có đáp ứng, vượt quá hoặc 
chưa đạt so với tác động mà bạn dự kiến không?  

• So sánh dữ liệu với mốc chuẩn và dữ liệu ngang hàng liên quan. Phép so sánh 
này sẽ cho bạn thấy bối cảnh cần thiết của ngành trên phạm vi rộng hơn để đánh giá 
các đóng góp của bạn vào kết quả SDG.  Việc so sánh với mốc chuẩn và dữ liệu ngang 
hàng cũng giúp bạn ước tính được tình trạng phản thực tế – thay đổi đáng lẽ sẽ xảy ra 
khi không có doanh nghiệp của bạn.  

Tối ưu hóa tác động SDG của doanh nghiệp – BƯỚC 1-3 

Đo lường và quản lý tác động hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển 
bền vững 
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• So sánh dữ liệu với các ngưỡng mục tiêu SDG. Hãy nhớ khái niệm ngưỡng “phù 
hợp ở mức đủ” và nhớ lại rằng so sánh với các ngưỡng đó giúp phân biệt tác động mức 
A, B và C. So với hiệu suất của bạn trong các giai đoạn trước, tác động mức A phải cho 
thấy sự tiến bộ. Tác động mức B và C phải vượt ngưỡng phù hợp ở mức đủ. Hàng năm, 
hãy xác định xem dữ liệu có cho thấy kết quả đi đúng hướng khi so sánh với ngưỡng 
liên quan không.  Nếu không, bạn có thể cần chỉnh sửa cách thức phân loại công việc 
của mình.  

VÍ DỤ CỦA GRACE: Bản đồ kết quả SDG của chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện những so 
sánh này.  Ví dụ, nhóm của Grace có thể sử dụng bản đồ để theo dõi hiệu suất dựa trên các kết 
quả và tác động chính của doanh nghiệp, sau đó so sánh những con số đó với mục tiêu, ngưỡng 
liên quan và mốc chuẩn. 

Khi bạn đã hiểu cách đo lường hiệu suất của mình so với dự đoán, hiệu suất ngang hàng, mốc 
chuẩn và ngưỡng liên quan, đã đến lúc tìm hiểu sâu hơn lý do.  Nội dung này nằm trong Bước 
2. 

 

 

BƯỚC 2: TẠI SAO ĐIỀU NÀY XẢY RA? Tìm hiểu các sai lệch 

Trong bước này, bạn sẽ khám phá các lĩnh vực có hiệu suất đi chệch hướng so với mong đợi 
của bạn và hãy đặt câu hỏi “tại sao điều này xảy ra?”  Mục tiêu của bạn là tìm hiểu lý do tại sao 
đạt hiệu suất kém và vượt trội, vì bài học liên quan rút ra được từ cả hai tình huống này đều sẽ 
giúp bạn ra quyết định trong tương lai.  

Sai lệch thiên về hiệu suất kém:  

Trước tiên hãy thừa nhận rằng, khi xử lý các vấn đề về phát triển bền vững thì việc lĩnh vực đạt 
hiệu suất kém là tình trạng rất thường gặp. Hiệu suất kém không phải là thất bại; đó là dấu 
hiệu cho thấy kết quả khác so với những gì bạn mong đợi. Bạn có thể hiểu và rút ra bài học từ 
tình trạng hiệu suất kém thông qua nhiều phương pháp chiến lược: 

• Đánh giá xem rủi ro tác động nào có thể đã xảy ra. Xem phần Hướng dẫn về các 
loại rủi ro tác động của chúng tôi để phân loại các nguyên nhân có khả năng nhất dẫn 
đến hiệu suất kém.  
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• Nghiên cứu luận điểm tác động. Nghiên cứu xem tình trạng kém hiệu suất nào có 
thể cho bạn biết điều gì về tính hiệu lực của lý thuyết ban đầu về sự thay đổi. Trong 
quá trình tạo ra kết quả và tác động mong muốn, bạn có thể tách biệt các hành động 
hiệu quả hơn hoặc kém hiệu quả hơn các hành động khác không?  Dữ liệu của bạn có 
giúp bạn xây dựng lý thuyết vững chắc hơn về những thay đổi bạn có thể tạo ra không?  
Tầm quan trọng của giải pháp đề xuất có tương xứng với mục tiêu bạn đặt ra hay 
không? 

• Hỏi các bên liên quan. Tìm hiểu xem các bên liên quan chịu tác động nhiều nhất có 
trải nghiệm thế nào từ can thiệp của bạn bằng cách thu hút họ tham gia góp ý – họ có 
thể giúp bạn phát hiện ra các vấn đề trong mô hình của bạn để có thể điều chỉnh nhằm 
cải thiện tác động. Các bên liên quan chịu tác động cũng có thể giúp bạn phát hiện ra 
điều gì đó về bối cảnh rộng hơn mà bạn chưa biết mặc dù làm việc trong đó.  Hãy hỏi 
họ về các phương án sửa đổi tiềm năng giúp củng cố tác động từ mô hình của bạn.  

• Tiến hành kiểm tra nhanh để tách biệt các nguyên nhân tiềm ẩn. Các kiểm tra 
đơn giản có thể giúp bạn nhận được dữ liệu chi tiết hơn để củng cố cho phân tích của 
mình. Ví dụ, bạn có thể phân khúc khách hàng để xác định xem khách hàng có đặc 
điểm ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp hay không.  Hoặc bạn có thể tiến hành một 
số kiểm tra A/B đơn giản để xem liệu kết quả có khác nhau không khi cung cấp các dịch 
vụ không hoàn toàn giống nhau cho hai nhóm tương tự nhau.  
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VÍ DỤ: Sau đây Laurie Spengler của Courageous Capital sẽ nói về ví dụ liên quan đến 
một công ty sản xuất protein ở Zambia đã sử dụng phương pháp dữ liệu tinh gọn để 
phân tích hiệu quả mức độ tiếp cận các khách hàng có thu nhập thấp – một trong các 
KPI của họ: 

“Họ đã tiến hành phân tích khảo sát dữ liệu tinh gọn để thực sự xem xét sản phẩm 
của họ có giá cả phải chăng thế nào? Sau khi họ kiểm tra khả năng chi trả, thì họ 
cũng xem xét khả năng tiếp cận của sản phẩm. Nếu người nào đó phải đi bộ hai giờ 
để mua thịt bò rồi trở về nhà, thì đây chính là vấn đề thuộc yếu tố khả năng chi trả.  
Nhưng chúng tôi không nghĩ vấn đề theo cách này mà theo hướng chi phí cơ hội. Đó 
là chi phí đi xe buýt hay đi bộ – thời gian đó bạn có thể làm việc khác, để kiếm sống. 
Và đây cũng là một phân tích thực sự thú vị. Phân tích mang đến cho công ty một vài 
thông tin sâu rộng tuyệt vời về cách thức tăng khả năng chi trả và khả năng tiếp cận 
để khiến sản phẩm trở nên tin cậy hơn cho những đối tượng mà họ cố gắng phục 
vụ”. 

• Ưu tiên các sai lệch quan trọng nhất.  Mọi doanh nghiệp đều đang hoạt động bằng 
nguồn lực hạn chế để đánh giá và tối ưu hóa tác động.  Hãy sử dụng những nguồn lực 
hạn chế đó cho các kết quả bạn cho là quan trọng nhất trong sự tác động tiêu cực và 
tích cực đến SDG.  Bạn có thể đánh giá tầm quan trọng dựa trên kết quả tiêu cực lớn 
nhất mà bạn cần giảm thiểu để phát triển bền vững. Các kết quả tích cực là trọng tâm 
của hoạt động kinh doanh cốt lõi, hay tác động quan trọng nhất đối với các bên liên 
quan chưa được phục vụ đầy đủ của bạn.  

 
VÍ DỤ: Đây là một ví dụ hữu hình từ VisionSpring, doanh nghiệp xã hội bán kính mắt giá rẻ cho 
những người chưa được phục vụ đầy đủ ở các thị trường đang phát triển.  Dựa trên kết quả 
kinh doanh đầy hứa hẹn từ một ngành mới ở Trung Mỹ, VisionSpring đã nhận được khoản trợ 
cấp trị giá 2,2 triệu đô la để mở rộng mô hình kinh doanh đó.  Tuy nhiên vào năm 2010, phân 
tích dữ liệu của họ cho thấy có hai lĩnh vực hiệu suất kém – đó là họ không tiếp cận được các 
khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ mà họ nhắm tới và thu nhập ròng của họ thấp hơn dự 
kiến.  
 
Việc nhận định sai ĐỐI TƯỢNG gây hậu quả nghiêm trọng và không phù hợp với mục tiêu tác 
động đến mức mà họ đã quyết định là không có ý nghĩa gì khi cố gắng tăng thu nhập ròng 
bằng mô hình đó – điều đó chỉ đẩy họ đến với thị trường cao cấp và xa rời thị trường dành cho 
những đối tượng chưa được phục vụ đầy đủ, mà thị trường này lại là mục đích chính của họ. 
Họ đã tạm dừng và cuối cùng là dừng hẳn ngành kinh doanh đó, đề nghị trả lại khoản trợ cấp 
và dành thời gian để nghiên cứu xem lý do tại sao điều này lại xảy ra để có thể cải tiến mô hình 
kinh doanh tác động ở tất cả các khu vực mà họ hoạt động.  Trong mô hình đã cải tiến, họ 
thiết lập một bộ phận gọi là “bẫy cảnh báo” trong quy trình thu thập dữ liệu của họ – đây là các 
chỉ số cụ thể có thể cảnh báo sớm hơn cho họ khi họ thực hiện sứ mệnh nhưng lại có nguy cơ 
giảm xuống dưới ngưỡng tác động. 

Sai lệch thiên về hiệu suất vượt trội: 

Bạn muốn dành phần lớn thời gian để tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng hiệu suất kém là 
điều không có gì phải nghi ngờ. Nhưng bên cạnh đó bạn cũng muốn tìm hiểu sâu về nguyên 

https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/FINAL-Scaling-Pathways-VisionSpring-Case-Study-5.16.17.pdf
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nhân của tình trạng hiệu suất vượt trội – vì hành trình đúng hướng đó có những bài học quý giá 
đúc kết được. 
 

• Làm rõ bối cảnh và ăn mừng chiến thắng.  Tìm hiểu xem điều gì giúp bạn đáp ứng 
hoặc vượt mục tiêu. Hỏi về các bài học định tính rút ra từ những người chịu trách nhiệm 
cho hiệu suất đó. Trao đổi với các bên liên quan để tìm hiểu tác động đến họ.  Ăn mừng 
chiến thắng và chia sẻ các bài học liên quan với những người có thể hưởng lợi khác.  

 

 

 
BƯỚC 3: ĐIỀU GÌ XẢY RA TIẾP THEO? Tối ưu hóa thông qua các hành 
động mới 

Bây giờ, bạn đã đánh giá được dữ liệu tác động SDG để hiểu ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA và phân tích 
lý do TẠI SAO ĐIỀU ĐÓ XẢY XA, thì đã đến lúc xác định xem ĐIỀU GÌ XẢY RA TIẾP THEO?  
Trong bước cuối cùng này, bạn sử dụng dữ liệu tác động để đưa ra quyết định về các hành 
động mới mà bạn sẽ thực hiện nhằm tối ưu hóa tác động SDG. Bạn muốn điều chỉnh kế 
hoạch, ghi chép những gì học được và tìm cách giúp những người khác cũng học được như vậy. 

• Cung cấp dữ liệu và phân tích cho người ra quyết định phù hợp. Mục đích của 
dữ liệu là giúp bạn dần cải thiện việc ra quyết định.  Vì vậy, việc quyết định cách thức 
trình bày dữ liệu cho người ra quyết định phù hợp là một bước quan trọng.  Hãy hỏi: Dữ 
liệu này sẽ giúp chúng ta đưa ra các quyết định quan trọng nào? Câu hỏi tiếp theo sẽ là: 
Ai đưa ra những quyết định đó?  Nếu bạn hoàn thành tốt ở Bước 1 và 2, thì bạn sẽ có 
dữ liệu và phân tích rõ ràng, gồm cả giả thuyết về lý do tại sao dữ liệu như vậy, để trình 
bày cho người ra quyết định phù hợp.   

NGUỒN LỰC: Đối với các công ty lớn, thì hướng dẫn có tiêu đề Social Capital in 
Decision-Making: How social information drives value creation sẽ là tài liệu hữu ích. 
Hướng dẫn này cho thấy ví dụ về các loại quyết định khác nhau mà các nhóm khác 
nhau trong công ty cần đưa ra, đồng thời mô tả luồng thông tin cần thiết cho những 
người ra quyết định đó.  Hướng dẫn cũng bao gồm một số ví dụ thực tế về các công ty 
lớn sử dụng chỉ số vốn xã hội để kiểm soát nhằm cải thiện tác động. 

• Xây dựng các phương án và thống nhất các hành động tiếp theo.  Nếu bạn đang 
khắc phục tình trạng kém hiệu quả, hãy xây dựng các phương án cụ thể khả thi để cải 
thiện kết quả tích cực cũng như giảm thiểu kết quả tiêu cực của bạn. Bạn có thể ưu tiên 

http://docs.wbcsd.org/2015/10/Social_Capital_in_Decision_Making.pdf
http://docs.wbcsd.org/2015/10/Social_Capital_in_Decision_Making.pdf
http://docs.wbcsd.org/2015/10/Social_Capital_in_Decision_Making.pdf
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hoặc xếp hạng các phương án theo khả năng tạo ra đóng góp tích cực, tầm quan trọng, 
chi phí, thời gian thực hiện hoặc mức độ khó.  Tham gia vào quy trình ra quyết định về 
việc cần thực hiện những hành động nào tiếp theo, khung thời gian thực hiện và bằng 
những nguồn lực nào. 

• Điều chỉnh mục tiêu tương lai.  Đặt ra các mục tiêu SDG mới dựa trên những gì bạn 
đã đạt được cho đến hiện tại, và những gì bạn dự kiến sẽ đạt được thông qua các quyết 
định, hành động và quy trình mới. 

• Điều chỉnh nguồn lực phù hợp. Phân công trách nhiệm cho các thành viên nhóm. 
Tích hợp các hành động mới vào quá trình quản lý hoạt động.  Dành ra nguồn lực cho 
bất kỳ công việc mới nào cần thiết để đạt được kết quả SDG.  

• Nắm bắt các chủ đề và quyết định. Ghi chép quy trình ra quyết định bạn đã thực 
hiện.  Đây là phần quan trọng trong hoạt động quản lý tác động, vì vậy hãy đảm bảo 
bạn nắm bắt được các chủ đề và bài học cho tương lai. 

• Tham gia vào cộng đồng học tập ngang hàng. Nếu bạn thuộc một trong những tổ 
chức cùng cố gắng để đạt được các kết quả tương tự, hãy chia sẻ bài học kinh nghiệm 
với những người khác để họ áp dụng vào quá trình ra quyết định của mình. 

Hiện thực hóa: 

❏ Hãy coi cả tình huống hiệu suất kém và hiệu suất vượt trội là cơ hội để học 
tập. Bạn không thu thập dữ liệu chỉ để tô điểm cho báo cáo mà để đưa ra quyết định 
tốt hơn và cải thiện hiệu suất tác động. Hiệu quả kém nghĩa là bạn cần làm gì đó khác 
đi. Hiệu quả vượt trội nghĩa là bạn đã làm đúng điều gì đó, và điều này có thể giúp cho 
các phần công việc khác, hoặc giúp những người khác cũng đang hướng tới cùng những 
mục tiêu tác động đó. 

❏ Đặt ra “bẫy cảnh báo” để sớm biết được hiệu suất kém.  Bạn có thể thu thập các 
chỉ số nhất định nào thường xuyên hơn theo cách khá dễ dàng giúp cảnh báo cho bạn 
nếu bạn đi trật hướng hay không?  Bạn có thể tìm thấy dấu hiệu không chính thức hoặc 
chưa xác thực nào không?   

❏ Đặt ra mục tiêu mới dựa trên những gì bạn có được từ quy trình này.  

 
Ở cuối bước này, bạn có… bản phân tích về hiệu suất tác động SDG, tập hợp mục tiêu đã 
sửa đổi và tập hợp rõ ràng các hành động mới mà bạn tin rằng sẽ thúc đẩy cải thiện hiệu suất 
trong tương lai. 
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